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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới  

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 01 
TỬ TẾ 

(05/01/2025 – 30/01/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

19 05/01 – 09/01 

Tập đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh 

Luyện từ và câu: Câu - Thành phần chính của câu 

Viết sáng tạo: Nhận diện bài văn miêu tả cây cối 

Tập đọc: Bác sĩ nhân dân 

Nói và nghe: Nghe - kể câu chuyện về lòng nhân ái 

Viết sáng tạo: Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối 

Viết sáng tạo: Cách viết câu kết luận 

20 12/01 – 16/01 

Tập đọc: Xôn xao mùa hè 

Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Cuộc 
sống mến yêu 

Luyện từ và câu: Logic câu. Cú pháp câu 

Viết sáng tạo: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối 

Tập đọc: Trong ánh bình minh 

Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ 

Viết sáng tạo: Viết đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cây cối 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết câu kết luận 

21 19/01 – 23/01 

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát 

Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả cây cối 

Tập đọc: Món ngon mùa nước nổi 

Nói và nghe: Nói về một tấm gương lạc quan, yêu cuộc sống 

Viết sáng tạo: Viết đoạn kết bài cho bài văn miêu tả cây cối 

Viết sáng tạo: Thành ngữ, tục ngữ về lòng biết ơn (lồng ghép 
thao tác liên tưởng) 
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22 26/01 – 30/01 

Tập đọc: Bè xuôi sông La 

Tập đọc:  Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Cuộc 
sống mến yêu 

Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ 

Viết sáng tạo: Viết bài văn miêu tả cây cối 

Tập đọc: Mùa hoa phố Hội 

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 

Viết sáng tạo: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả 
cây cối 

Viết sáng tạo: Viết bài văn miêu tả cây hoa cấu trúc đoạn 
văn 5 câu 

TOÁN 
 

 

19 05/01– 09/01 
Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên 

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

20 12/01 – 16/01 

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

Em làm được những gì?  

Nhân với số có một chữ số 

Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000 ... 

21 19/01 – 23/01 

Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 

Nhân với số có hai chữ số  

Em làm được những gì?  

Chia cho số có một chữ số  

22 

 

26/01 – 30/01 

 

Chia cho số có một chữ số 

Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 

Ước lượng thương trong phép chia 

Chia cho số có hai chữ số (Tiết 1) 

Chia cho số có hai chữ số (Tiết 2) 

LỊCH SỬ &  
ĐỊA LÝ 

19 05/01 – 09/01 Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

20 12/01 – 16/01 Một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

21 19/01 – 23/01 Sông Hồng và văn minh sông Hồng 

22 26/01 – 30/01 Thăng Long - Hà Nội 

KHOA HỌC 

19 05/01– 09/01 Sự đa dạng của nấm 

20 12/01 – 16/01 Nấm ăn và nấm men trong đời sống 

21 19/01 – 23/01 
Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm 
Phòng chống ngộ độc thực phẩm 

22 26/01 – 30/01 DỰ ÁN: NẤM 
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TIẾNG ANH 
(ESL) 

19 05/01 – 09/01 

*Practice Test (Flyers Level) 
*Beehive  
Unit 5. Our community 
- Review Lesson 3 (WB, page 56-57) 
- Lesson 4: Story (SB, page 64 - 65) 
- Project & Review (SB, page 69) 
- Extensive Reading 1: Attractions past and present (SB, page 
56-57) 

20 12/01 – 16/01 

*Beehive  
Unit 5. Our community 
- Lesson 4. Story (WB, page 58-59) 
- Review Lesson 5, 6 (WB, page 60-61) 
- Review Unit 5 (WB, page 62-63) 
- Extensive Reading 2: Doing your best (SB, page 82-83) 
Unit 6. Future Travel 
- Lesson 1. Words (SB, page 70-71 + WB, page 64) 

21 19/01 – 23/01 

*Beehive  
Unit 6. Future Travel 
- Lesson 2. Grammar (SB, page 72-73 + WB, page 66) 
- Review Lesson 1 & 2 (WB, page 65, 67) 
- Lesson 3. Words and Grammar (SB, page 74-75) 
- Lesson 5. Skills and Culture (SB, page 78-79) 
*Phonics Smart 
Unit 7. Food and drinks 
-Lesson 2 + Phonics (SB, page 62-63, 66) 

22 26/01 – 30/01 

*Beehive  
Unit 6. Future Travel 
- Review Lesson 3 (WB, page 68-69) 
- Lesson 4. Story (SB, page 76-77) 
- Lesson 6. Writing focus (SB, page 80) 
- Project & Review (WB, page 81) 
*Cambridge 
Flyers 1 (Test 2) 
- Listening Part 3,4,5 (SB, page 24-28) 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

19 05/01– 09/01 Tăng cường thúc đẩy giao tiếp 

20 12/01 – 16/01 Đi tìm ức chế giao tiếp 

21 19/01 – 23/01 Giao tiếp trong các hoàn cảnh khác nhau 

22 26/01 – 30/01 Lên tiếng và phát biểu quan điểm 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

19 05/01 – 09/01 
- Cơ bản về bảng tính và trang trí bảng tính 

- Sử dụng bảng tính để tính toán và lập công thức đơn giản 

20 12/01 – 16/01 Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu (2 tiết) 

21 19/01 – 23/01 Thực hành tổng hợp bảng tính Excel (2 tiết) 
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22 26/01 – 30/01 
- Biến số trong lập trình Scratch 

- Phép toán kết hợp và so sánh 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

19 05/01– 09/01 

Huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

- Đi trên dây treo 

- Đi cầu thăng bằng 

- Đu tay thanh trượt 

- Đi trên lốp xe 

- Bò, trườn dưới hàng rào 

- Leo thang dây đứng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 

20 12/01 – 16/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và ngược 

lại 

- Biến đổi đội hình 1 vòng tròn thành 2, 3 vòng tròn và ngược 

lại 

- Game: Chống đẩy + ưỡn thân - chạy nhanh 30m XPC, gập 

bụng 

21 19/01 – 23/01 

Cơ sở không có sa hình 

- Bật nhảy vòng nhựa 

- Chạy ziczac 

- Bò trườn 

22 

 

26/01 – 30/01 

 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế nghỉ, nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, ngang, dóng hàng, điểm số, báo 

- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc 

- Chuyển đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang thành vòng tròn 

và ngược lại 

- Game: nhảy đổi chân trên lốp xe 

BƠI LẶN 

19 05/01 – 09/01 Tình huống Cứu đuối an toàn 

20 12/01 – 16/01 Thực hành phương pháp cứu đuối gián tiếp bằng cây, dây 

21 19/01 – 23/01 Thực hành phương pháp cứu đuối gián tiếp bằng phao 

22 26/01 – 30/01 Thực hành phương pháp cứu đuối gián tiếp bằng cây, dây, phao 

SINH TỒN 
19 05/01– 09/01 Dinh dưỡng thực phẩm sạch 

20 12/01 – 16/01 Phòng tránh ngộ độc thực phẩm 
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21 19/01 – 23/01 Xử lý tình huống hóc dị vật 

22 26/01 – 30/01 Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả 

VÕ THUẬT 

19 05/01 – 09/01 

- Ôn luật thi đấu - Phần 1: chương 3, điều 7, 8, 9, 10, 11 (luật thi 

đấu hiện hành) 

- Bài tập phát triển sức mạnh 

20 12/01 – 16/01 Đối kháng combo 4 

21 19/01 – 23/01 Ôn tập đối kháng - Combo 4 

22 26/01 – 30/01 
- Bài tập chính: Ôn tập đối kháng - Combo 4 

- Bài tập bổ sung: Chiến thuật thi đấu đối kháng 

ÂM NHẠC 

19 05/01– 09/01 - Học hát: "Miền biển quê em" 

20 12/01 – 16/01 
- Ôn hát: "Miền biển quê em" 
- Thường thức âm nhạc: Nàng tiên cá và giọng hát diệu kỳ 

21 19/01 – 23/01 

- Lý thuyết âm nhạc: Một số ký hiệu ghi chép nhạc 
- ANTT: Cuộc đời và sự nghiệp của Mozart và nghe nhạc 
"Turkish March" 

22 26/01 – 30/01 - Học hát: "Đồng hồ của ông tôi" 

MỸ THUẬT 

19 05/01 – 09/01 Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (Tiết 3, 4) 

20 12/01 – 16/01 Tranh vẽ biển đảo Việt Nam  

21 19/01 – 23/01 Nhân vật với trang phục dân tộc (3D) (Tiết 1, 2) 

22 26/01 – 30/01 Nhân vật với trang phục dân tộc (3D) (Tiết 3, 4) 
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BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 02 
TỬ TẾ 

(02/02/2025 – 27/02/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

23A - 23B 02/02 – 13/02 

Tập đọc: Sự tích bánh chưng, bánh giầy 

Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ 

Viết sáng tạo:  Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả 
cây cối 

Tập đọc: Độc đáo tháp Chăm 

Nói và nghe: Giới thiệu một cảnh đẹp 

Viết sáng tạo: Trả bài văn miêu tả cây cối 

Viết sáng tạo: Viết bài văn miêu tả cây ăn quả cấu trúc 
đoạn 5 câu 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 

Tập đọc: Dòng sông mặc áo 

Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Việt 
Nam quê hương em 

Luyện từ và câu: Luyện tập về thành phần chính của 
câu 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu 
tả cây cối 

Tập đọc: Buổi sáng ở Hòn Gai 

Luyện từ và câu: Câu chủ đề 

Luyện từ và câu: Nhận diện cụm danh từ, cụm động từ, 
cụm tính từ  

Viết sáng tạo: Luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối 

Viết sáng tạo: Viết bài văn miêu tả cây bóng mát theo 
cấu trúc đoạn văn 5 câu 

TOÁN 
 

 

23A - 23B 02/02 – 13/02 
Chia cho số có hai chữ số 

Em làm được những gì? 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 
Hình bình hành, hình thoi 

Xếp hình, vẽ hình 

LỊCH SỬ &  
ĐỊA LÝ 

23A - 23B 02/02 – 13/02 Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Ôn tập chủ đề 2: Đồng bằng Bắc Bộ 

KHOA HỌC 23A - 23B 02/02 – 13/02 DỰ ÁN: NẤM 
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TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

23A - 23B 02/02 – 13/02 

*Spring Festival 2026 
*Beehive  
Unit 6. Future Travel 
- Lesson 4. Story (WB, page 70-71) 
- Review Lesson 5, 6 (WB, page 72-73) 
*Cambridge 
Flyers 1(Test 2) 
- Reading and Writing Part 1,2,3 (SB, page 29-32) 
*Phonics Smart  
Unit 8. The Time 
- Lesson 1 + Phonics (SB, page 68-69, 74) 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 

*Beehive  
Unit 6. Future Travel 
- Review Unit 6 (WB, page 74-75) 
Unit 5 & 6 
- Unit Quiz 
Unit 7. Making music 
- Lesson 1. Words (SB, page 84-85 + WB, page 76) 
- Lesson 2. Grammar (SB, page 86-87 + WB, page 78) 
*Maths and Science 
Unit 2. The Human Body 
- Lesson 3. Viruses (SB, page 22-23) 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

23A - 23B 02/02 – 13/02 Tin tưởng vào sự hợp tác 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Giới thiệu chương 4: Giải quyết vấn đề 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

23A 02/02 – 06/02 
- Giao tiếp kỹ thuật số và qui tắc ứng xử trực tuyến 

- Quyền công dân kĩ thuật số 

23B 09/02 – 13/02 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật (2t) 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật (2t) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

23A - 23B 02/02 – 13/02 

Cơ sở không có sa hình 

- Chạy nhanh  

- Bật nhảy vượt rào  

- Chạy ziczac  

- Về đích 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 



 

 

 
      

PATHWAY TUỆ ĐỨC | CƠ SỞ TÂN THỚI NHẤT 17 
Số 08, Tân Thới Nhất 17, P. Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh 
1900 6462 www.pathway.edu.vn /HethongtruongPathwayTueDuc 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới  

24 23/02 – 27/02 

Cơ sở không có sa hình 

- Di chuyển trên bánh xe  

- Bật vòng  

- Chạy nhanh về đích 

BƠI LẶN 

23A 02/02 – 06/02 
Lý thuyết An toàn nước khu vực nước tĩnh lặng và khu 
vực dòng chảy 

23B 09/02 – 13/02 Sơ cấp cứu ban đầu người đuối nước 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Sơ cấp cứu ban đầu người đuối nước 

SINH TỒN 

23A 02/02 – 06/02 Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả 2 

23B 09/02 – 13/02 Sử dụng nút dây 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Ứng dụng nút dây vào đời sống 

VÕ THUẬT 

23A - 23B 02/02 – 13/02 Bài tập thể lực chuyên đối kháng 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Tổ chức đấu tập 

ÂM NHẠC 

23A 02/02 – 06/02 
- Ôn hát: "Đồng hồ của ông tôi" 
- Đọc nhạc số 3: "Lightly Row" 

23B 09/02 – 13/02 
- Nhạc cụ: thực hành bài đọc nhạc số 3 "Lightly Row" 
trên ukulele 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 
- Nhạc cụ: thực hành bài đọc nhạc số 3 "Lightly Row" 
trên ukulele (Tiếp theo) 

MỸ THUẬT 

23A - 23B 02/02 – 13/02 Món ăn truyền thống 

TET 16/02 – 20/02 NGHỈ TẾT 

24 23/02 – 27/02 Tạo hình của nhà rông (3D) (Tiết 1, 2) 

 


